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1 Dương Thị Bích Nhàn 1981 2001 x x GD MN HT - Quản lý chung  

- Bí thư CB (dạy hoặc dự 

giờ 02 giờ/tuần)

Dạy hoặc dự 

giờ 02 giờ/tuần

2 Hoàng Thị Bích Thược 1972 1990 x x GD MN

Phó HT - Phụ trách 

CMGD, PCGD

CTCĐ 

(dạy 04 giờ/tuần)
04 giờ/tuần

3 Nguễn Thị Út Thêm 1972 1992 x x GD MN

Phó HT - Phụ trách 

CSND, KĐCLGD

Phó BT Chi bộ

(dạy 04 giờ/tuần)
4 giờ/tuần

4 Phạm Thị Vân 1980 2000 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 5 tuổi A1

Phó CTCĐ 

 (giảm 06 giờ/tuần)
34 giờ/tuần

5 Đào Thị Thúy 1980 2009 x x GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 5 tuổi A1
40 giờ/tuần

6 Nguyễn Thị Nhung 1983 2006 x x GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 5 tuổi A2

TT Tổ CM 2

 (giảm 03 giờ/tuần).
37 giờ/tuần

7 Vũ Lệ Thanh 1981 2003 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 5 tuổi A2
40 giờ/tuần

8 Nguyễn Thị Huyền 1991 2011 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 4 tuổi A1
40 giờ/tuần

9 Ngô Thị Thoa 1991 2011 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy  

lớp 4 tuổi A1

 Tổ phó Tổ CM 2  (giảm 

02 giờ/tuần)
38 giờ/tuần

10 Nguyễn Thị Huyền 1987 2011 x GDMN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 4 tuổi A1
40 giờ/tuần

Năm vào 

ngành

(Kèm theo Quyết định số: 138/QĐ-MNNH  ngày  01  tháng 9 năm 2023

của Hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Huệ)

Ghi chúNhiệm vụ 
Kiêm nhiệm,

 giảm trừ giờ dạyĐảng

 viên

Họ và tên

Trình độ chuyên 

môn
Chuyên 

môn đào 

tạo

Năm 

sinh
Stt

Số giờ 

thực dạy/tuần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2023 - 2024



11 Nguyễn Thị Thủy 1993 2013 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 4 tuổi A2
40 giờ/tuần

12 Trần Thị Hoan 1980 2000 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 4 tuổi A2 TTND
40 giờ/tuần

13 Nguyễn Thị Hồng 1989 2009 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 3 tuổi A1

 BTCĐ-Tổ phó Tổ CM 1 

(giảm 02 giờ/tuần)
38 giờ/tuần

14 Đào Thị Nguyên 1987 2020 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 3 tuổi A1
40 giờ/tuần

15 Lưu Thị Linh 1991 2019 x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 3 tuổi A2
40 giờ/tuần

16 Nguyễn Thị Mến 1969 1987 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 3 tuổi A2
40 giờ/tuần

17 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1993 2013 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 3 tuổi A3
40 giờ/tuần

18 Phạm Thị Yêu 1979 2004 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 3 tuổi A3
40 giờ/tuần

19 Ngô Thị Thu Huyền 1990 2012 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A1
40 giờ/tuần

20 Phạm Thị Diệu Thúy 1979 2000 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ  A1
40 giờ/tuần

21 Trương Thị Hải 1989 2010 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A2
40 giờ/tuần

22 Trần Thị Duyên 1969 1989 x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A2
40 giờ/tuần

23 Đặng Thị Hiền 1986 2009 x x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A3

TT Tổ CM 1

 (giảm 03 giờ/tuần).
37 giờ/tuần

24 Nguyễn Thị Kim Nhung 1973 1991 x GD MN

Chủ nhiệm và giảng dạy  

nhóm trẻ A3
40 giờ/tuần

25 Lê Thị Thu 1984 2011 x x Y tế Y tế học đường

26 Nguyễn Thị Lương 1980 2008 x x Kế toán Kế toán- Văn thư TT Tổ VP

27 Nguyễn Văn Thủy 1962 Bảo vệ Bảo vệ 

28 Trần Thị Định 1964 Bảo vệ Bảo vệ 

29 Trần Thị Luyến 1984 Lao công Lao công



30 Trần Phương Thúy 1989 x GDMN Cấp dưỡng 

31 Trần Thị Hương 1988 CC CD Cấp dưỡng 

32 Nguyễn Thị Phượng 1990 x CC GDMN Cấp dưỡng 

33 Nguyễn Thị Đào 1978 x GDMN Cấp dưỡng 

34 Nguyễn Thị Hảo 1982 CC CD Cấp dưỡng 

(Danh sách trên gồm 34 người)

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Bích Nhàn
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